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2. Đọc thầm và làm bài tập ( 2 điểm ):
	                                                         Về quê
         Nghỉ hè, Thắng về quê ở Hà Nam. 
Sau nửa tháng, cậu đã biết quét nhà, quét sân sạch sẽ. Thắng đã quen hết các bạn ở quê. Sáng sáng, cậu và các bạn đi chăn trâu. Thắng lại biết mang cả cỏ về cho trâu. Thắng có thể làm vườn nữa. Khi ra vườn, cậu chẳng bao giờ quên hái trầu, mang về têm cho bà ăn.



*Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (1 điểm) : a.Quê Thắng ở đâu? 
  A. Hải Phòng              B. Hà Nội                C. Hà Nam            D. Nha Trang
b. Khi ra vườn, Thắng làm gì?
  A. quét sân                B. hái trầu                 C. chăn trâu           D. cắt cỏ
Câu 2 (1 điểm) a. Về quê ,Thắng đã quen với những ai??
A. Các cô, các bác..
B. Các bạn ở quê.
C. Ông bà .
b. Sau nửa tháng về quê, Thắng đã biết làm gì?
Sau nửa tháng về quê,Thắng đã biết ………………………………………………
[bookmark: _GoBack]II. KIỂM TRA VIẾT   
 1. Viết câu (1 điểm) 
Qua bài đọc “Về quê” em thấy bạn Thắng là người như thế nào? 
[image: ]
 2. Chính tả (2 điểm): Nghe viết:




        


3. Bài tập (1 điểm) 
a. Điền ng hay ngh
 Con ........an ,   .........i ngờ ,     ……ày đêm ,          ……ọn cỏ
b. Điền l hoặc n       
   ăn .....o,        ......ên   xuống,      ......o lắng,          cái ........ón
III. KIỂM TRA KĨ NĂNG NGHE (1 điểm)
- GV đọc cho HS nghe bài: Cô bé chổi rơm.
  a. Cô bé chổi rơm có chiếc váy màu gì?
          A .đen       B. vàng óng                     C. hồng
  b. Cô bé chổi rơm quyét nhà ngày mấy lần?
     a. 1 lần            b.  2 lần              c .  3 lần.
             

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
I. KIỂM TRA ĐỌC (5 điểm):
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
2. Đọc thầm và làm bài tập (2 điểm )
* Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: (1 điểm) : a.Quê Thắng ở đâu? 
  A. Hải Phòng              B. Hà Nội                C. Hà Nam            D. Nha Trang
b. Khi ra vườn, Thắng làm gì?
  A. quét sân                B. hái trầu                 C. chăn trâu           D. cắt cỏ
Câu 2 (1 điểm) a. Về quê Thắng đã quen với những ai??
A. Các cô, các bác..
B. Các bạn ở quê.
C. Ông bà .
b. Sau nửa tháng về quê, Thắng đã biết làm gì??
Sau nửa tháng về quê,Thắng đã biết quét nhà ,quét sân sạch sẽ.
II. KIỂM TRA VIẾT (5 điểm): 
1. Viết câu (1 điểm) 
Qua bài đọc “Về quê” em thấy bạn Thắng là người như thế nào? 
- Bạn Thắng chăm làm việc nhà.
- Bạn Thắng là người con ngoan.
 2. Chính tả (2 điểm): Nghe viết: GV đọc cho HS nghe viết:
    Làng em ở miền biển. Cửa sông đổ ra biển ở phía bắc làng. Khi nước thủy triều lên, nó như một vạt nước rộng mênh mông tưởng không thấy bờ.
   3. Bài tập (1 điểm) 
a. Điền ng hay ngh
 Con .ng.an ,  nghi ngờ ,     ngày đêm ,          ngọn cỏ
b. Điền l hoặc n       
   ăn .n.o,        lên   xuống,      .....l.o lắng,          cái n.ón
III. KIỂM TRA KĨ NĂNG NGHE (1 điểm)
- GV đọc cho HS nghe bài: Cô bé chổi rơm.
  a. Cô bé chổi rơm có chiếc váy màu gì?
          A .đen       B. vàng óng                     C. hồng
  b. Cô bé chổi rơm quyét nhà ngày mấy lần?
     a. 1 lần            b.  2 lần              c .  3 lần.
 3. Bài tập (1 điểm) Mỗi phần điền đúng được 0,1 điểm
 a) Điền ng hay ngh:
 con nghé         bé ngủ         con ngan         nghỉ ngơi           lo nghĩ
b) Điền n  hay l:
lo nghĩ             tia nắng        lên xuống         nơ đỏ                ăn no         
III. NGHE (1 điểm)
GV đọc cho HS nghe bài:          Cô bé chổi rơm
         Cô bé chổi rơm có chiếc váy vàng óng, không ai đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng rơm thóc nếp vàng tươi, được xếp xoăn lại, cuốn từng vòng quanh người, trông như áo len vậy. Tuy bé nhưng chổi rơm rất được việc. Ngày hai lần, cô bé quét nhà. Quét nhà xong, cô được treo lên chiếc đinh sau cánh cửa.Chiều tối cô bé nằm im chìm vào giấc ngủ ngon lành.
   - Mỗi phần chọn đáp án đúng được 0,5 điểm
a. Cô bé chổi rơm có chiếc váy màu gì?
          A. đen       B. vàng óng                     C .hồng
  b. Cô bé chổi rơm quét nhà ngày mấy lần?
     a. 1 lần            b.  2 lần              c .  3 lần.
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  2. Đ ? c th ? m và làm bài t ? p ( 2 đi ? m ):  

                                                            V ?  quê              Ngh ?  hè, Th ? ng v ?  quê  ?  Hà Nam.    Sau n ? a tháng, c ? u đ ã bi ? t quét nhà, quét sân s ? ch s ? . Th ? ng đ ã quen h ? t các b ? n  ?   quê. Sáng sáng, c ? u và các   b ? n đi chăn trâu. Th ? ng l ? i bi ? t mang c ?  c ?  v ?  cho trâu. Th ? ng  có th ?  làm vư ? n n ? a. Khi ra vư ? n, c ? u ch ? ng bao gi ?  quên hái tr ? u, mang v ?  têm cho bà ăn .  

  *Khoanh vào ch ?  cái trư ? c câu tr ?  l ? i đúng:   Câu 1:   (1 đi ? m)  :   a. Quê Th ? ng  ?  đâu?       A. H ? i Phòng              B. Hà N ? i                C. Hà Nam            D. Nha Trang   b.   Khi ra vư ? n, Th ? ng làm gì?      A. quét sân                B. hái tr ? u                 C. chăn trâu           D. c ? t c ?   Câu 2   (1 đi ? m)  a. V ?   quê  , Th ? ng đ ã quen v ? i nh ? ng   ai??   A. Các cô, các bác..   B. Các b ? n  ?   quê.   C. Ông bà .   b.  Sau n ? a thá ng v ?  quê, Th ? ng đ ã bi ? t làm gì ?   Sau n ? a tháng v ?  quê,Th ? ng đ ã bi ? t   ………………………………………………   II.   K I ? M TRA VI ? T           1.   Vi ? t câu  (1 đi ? m)    Qua bài đ ? c “V ?  quê” em  th ? y b ? n Th ? ng là ngư ? i như  th ?  nào?         2 .   Chính t ?  (2 đi ? m):   Nghe vi ? t :                          3 . Bài t ? p (1 đi ? m)    a.   Đi ? n  ng   hay  ngh     Con ........an ,   .........i ng ?  ,     ……ày đêm ,          …… ? n c ?   b.   Đi ? n l  ho ? c   n               ăn .....o,        ......ên   xu ? ng,      ......o l ? ng,          cái ........ón  

